
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301-A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2165 Nguyễn Thanh Bình 64DCCD04

2 2 64DCCD2185 Nguyễn Duy Hưng 64DCCD04

3 3 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

4 4 64DCCD2208 Phan Mạnh Tiến 64DCCD04

5 5 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

6 6 64DCCD2029 Nguyễn Anh Ngọc 64DCCD05

7 7 63DCCD3014 Nguyễn Hữu Nhật 64DCCD05

8 8 64DCCD2049 Phan Thanh Tùng 64DCCD05

9 9 64DCCD2048 Đỗ Duy Khánh 64DCCD06

10 10 64DCCD2081 Đỗ Hoàng Lâm 64DCCD06

11 11 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 64DCCD06

12 12 64DCCD2034 Nguyễn Minh Thái 64DCCD06

Ngày thi: 07/8/2016 Ca thi: 1
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TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Cơ học đất HT thi: Viết

13 13 64DCCD2109 Hoàng Ngọc Anh 64DCCD07

14 14 64DCCD2120 Phạm Minh Đức 64DCCD07

15 15 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 64DCCD07

16 16 64DCCD2145 Nguyễn Hưng Thái 64DCCD07

17 17 64DCCD2147 Bùi Quyết Thắng 64DCCD07

18 18 64DCDD2002 Ngô Tuấn Anh 64DCDD01

19 19 Trần Đức Cảnh 64DCDD01

20 20 64DCDD2016 Trịnh Hoàng Giang 64DCDD01

21 21 64DCDD2089 Nguyễn Đức Hưng 64DCDD01

22 22 64DCDD2032 Nguyễn Anh Minh 64DCDD01

23 23 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 64DCDD01

24 24 64DCDD2034 Phạm Ngọc Nam 64DCDD01

25 25 64DCDD2030 Nguyễn Nghĩa Phú 64DCDD01

Danh sách gồm 25 sinh viên Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số bài..............................


